CÂU HỎI ĐỊA LÍ 6
Câu 1. Trạng thái các lớp của Trái đất (kể từ vỏ vào là):
A. quánh dẻo – lỏng – lỏng, rắn – rắn chắc.
B. lỏng, rắn – quánh dẻo, lỏng – rắn chắc.
 C. rắn, quánh dẻo – lỏng, lỏng – rắn (ở trong).
D. lỏng, quánh dẻo – rắn, lỏng – rắn chắc.
Câu 2. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái đất có đặc điểm nào sau đây ?
A. Di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc.
B. Di chuyển rất chậm theo hướng xô vào nhau hay tách xa nhau.
C. Cố định vị trí tại một chỗ.
D. Mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định.
Câu 3. Trên Trái Đất lục địa lớn nhất là:


	



	
A. lục địa Nam Mĩ
B. lục địa Phi
C. lục địa Bắc Mĩ
D. lục địa Á – Âu

Câu 4. Các dãy núi ngầm dưới đại dương hình thành khi
A. hai địa mảng xô vào nhau.
B. hai địa mảng được nâng lên cao.
C. hai địa mảng bị nén ép xuống đáy đại dương.
D. hai địa mảng tách xa nhau.
Câu 5. Động đất nhẹ mấy độ rich-te?

A. 5 - 5,9 độ.
B. 4 - 4,9 độ.
C. 6 - 6,9 độ.
D. trên 7 độ.

Câu 6. Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa?

A. Cửa núi.
B. Miệng.
C. Dung nham.
D. Mắc-ma.

Câu 7. Quốc gia Đông Nam Á nào sau đây chịu ảnh hưởng nhiều nhất của động đất và núi lửa?

A. Thái Lan.
B. Mianma.
C. Indonexia.
D. Việt Nam.

Câu 8. Trước khi động đất xảy ra không có dấu hiệu nào sau đây? 
A. Mực nước giếng thay đổi.
B. Cây cối nghiêng hướng Tây.
C. Động vật tìm chỗ trú ẩn.
D. Mặt nước có nổi bong bóng.
Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra ngoại lực là do:

A. động đất, núi lửa, sóng thần.
B. hoạt động vận động kiến tạo.
C. năng lượng bức xạ Mặt Trời.
D. sự di chuyển vật chất ở manti.

Câu 10. Nội lực tạo ra hiện tượng nào sau đây?

A. Động đất, núi lửa.
B. Sóng thần, xoáy nước.
C. Lũ lụt, sạt lở đất.
D. Phong hóa, xâm thực.

Câu 11. Hiện tượng nào sau đây là do tác động của nội lực?

A. Xâm thực.
B. Bồi tụ.
C. Đứt gãy. 
D. Nấm đá.

Câu 12. Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây?
A. Hai lực giống nhau và tác động đồng thời nhau.
B. Hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng thời nhau. 
C. Hai lực đối nghịch nhau, tác động luân phiên nhau.
D. Hai lực giống nhau, không tác động đồng thời nhau.
Câu 13. Quá trình tạo núi là kết quả tác động:
A. nhanh, liên tục và hỗ trợ nhau của nội và ngoại lực.
B. lâu dài, phụ thuộc từng giai đoạn của nội và ngoại lực.
C. lâu dài, liên tục và đồng thời của nội và ngoại lực.
D. nhanh chóng nhưng hỗ trợ nhau của nội và ngoại lực.

Câu 14. Dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho trồng cây lương thực và thực phẩm?

A. Cao nguyên.
B. Đồng bằng.
C. Đồi.
D. Núi.

Câu 15. Đỉnh núi phan-xi-păng cao 3143m. Ngọn núi này thuộc:

A. núi thấp.
B. núi già.
C. núi cao.
D. núi trẻ.

Câu 16. Đa số các loại khoaáng sản tồn tại trạng thái nào sau đây?

A. Rắn.
B. Lỏng.
C. Khí.
D. Dẻo.

Câu 17. Cao nguyên rất thuận lợi cho việc trồng cây
A. lương thực và chăn nuôi gia súc nhỏ.
B. công nghiệp và chăn nuôi gia cầm.
C. công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.
D. thực phẩm và chăn nuôi gia súc lớn.
Câu 18. Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản nào sau đây ?

A. Phi kim loại.
B. Nhiên liệu.
C. Kim loại màu.
D. Kim loại đen.

Câu 19. Ở nước ta, các cao nguyên ba-zan tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Tây Bắc.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Đông Bắc.
D. Tây Nguyên.

Câu 20: Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy nhóm?

A. 2 nhóm
B. 3 nhóm
C. 4 nhóm
D. 5 nhóm
Câu 21: Quanh các vùng núi lửa đã tắt, dân cư thường tập trung đông vì ở đó có
   A. nhiều đất đai màu mỡ
   B. nhiều hồ cung cấp nước
   C. nhiều khoáng sản
   D. khí hậu ấm áp quanh năm
Câu 22: Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa?
   A. Miệng
   B. Cửa núi
   C. Mắc-ma
   D. Dung nham
Câu 23: Biện pháp nào sau đây không phải để hạn chế thiệt hại do động đất gây ra?
   A. Xây nhà chịu chấn động lớn.
   B. Lập trạm dự báo
   C. Nghiên cứu dự báo sơ tán dân.
   D. Chuyển đến vùng có nguy cơ động đất
Câu 24: Vành đai lửa lớn nhất hiện nay trên thế giới với gần 300 núi lửa còn hoạt động là
   A. vành đai lửa Địa Trung Hải.
   B. vành đai lửa Ấn Độ Dương,
   C. vành đai lửa Đại Tây Dương.
   D. vành đai lửa Thái Bình Dương.
Câu 25: Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trận động đất, núi lửa?
A. Thái Lan.
B. Việt Nam.
C. Nhật Bản.
D. Anh.
Câu 26: Đâu không phải là biện pháp phù hợp để hạn chế những thiệt hại do động đất gây ra?
A. lập trạm dự báo động đất.
B. xây dựng nhà cửa có khả năng chống chịu cao.
C. sơ tán dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm.
D. xây dựng các hệ thống đê điều.
Câu 27: Trên Trái Đất lục địa lớn nhất là:
   A. Lục địa Nam Mĩ
   B. Lục địa Phi
   C. Lục địa Bắc Mĩ
   D. Lục địa Á – Âu
Câu 28: Cho biết trạng thái lớp vỏ Trái Đất:
   A. Lỏng
   B. Từ lỏng tới quánh dẻo
   C. Rắn chắc
   D. Lỏng ngoài, rắn trong
Câu 29: Đại dương nhỏ nhất là đại dương nào?
   A. Đại Tây Dương
   B. Thái Bình Dương
   C. Bắc Băng Dương
   D. Ấn Độ Dương
Câu 30: Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay:
   A. Vành đai Địa Trung Hải
   B. Vành đai Thái Bình Dương
   C. Vành đai Ấn Độ Dương
   D. Vành đai Đại Tây Dương
Câu 31: Lõi Trái Đất có độ dày:
   A. Trên 3000km
   B. 1000 km
   C. 1500 km
   D. 2000 km
Câu 32: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp
   A. 3                              
   B. 4                               
   C. 2                     
   D. 5
Câu 33: Lớp vỏ Trái Đất chiếm tỉ lệ là:
   A. Chiếm 0,5% thể tích và 0, 5% khối lượng của Trái Đất
   B. Chiếm 1% thể tích và 0, 5% khối lượng của Trái Đất
   C. Chiếm 1% thể tích và 1 % khối lượng của Trái Đất
   D. Chiếm 0,5% thể tích và 1 % khối lượng của Trái Đất
Câu 34: Trong các lớp cấu tạo của Trái Đất thì bộ phận nào giữ vai trò quan trọng nhất?
   A. Lớp trung gian
   B. Lớp nhân
   C. Lõi
   D. Lớp vỏ
Câu 35: Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay:
    A. Vành đai Địa Trung Hải
    B. Vành đai Thái Bình Dương
    C. Vành đai Ấn Độ Dương
    D. Vành đai Đại Tây Dương
Câu 36: Dạng địa hình chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng gọi là
    A. cao nguyên
B. núi già
C. trung du
     D. sơn nguyên
Câu 37: Cao nguyên khác núi ở đặc điểm nào?
     A. Độ cao trên 500 m
     B. Có sườn dốc
     C. Bề mặt bằng phẳng hoặc hơi lượn sóng
     D. Thuận lợi cho trồng các cây công nghiệp lâu năm
Câu 38: Đồng bằng châu thổ được hình thành do
     A. khu vực ven biển có cửa sông nông
     B. sông nhỏ, thủy triều yếu
     C. phù sa các sông lớn bồi đắp
     D. cát biển bồi tụ
Câu 39: Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:
   A. Kim loại màu
   B. Kim loại đen
   C. Phi kim loại
   D. Năng lượng
Câu 40: Dựa vào thành phần và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy nhóm?
   A. 3 nhóm     
   B. 5 nhóm
   C. 4 nhóm      
   D. 2 nhóm
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